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Số: 37/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do -  Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày 14 tháng 01 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt đưa ra khỏi và bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 01/TTr-BDT ngày 02/01/2020 về việc đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín và bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đưa ra khỏi và bổ sung Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín: 253 người (Nam: 226 người; Nữ: 27 người). Trong đó:

1.1. Huyện Lâm Bình: 10 người (09 nam; 01 nữ).
1.2. Huyện Na Hang: 26 người (24 nam; 02 nữ).
1.3. Huyện Chiêm Hóa: 73 người (63 nam; 10 nữ).

1.4. Huyện Hàm Yên: 33 người (30 nam; 03 nữ).

1.5. Huyện Yên Sơn 57 người (51 nam; 6 nữ).

1.6. Huyện Sơn Dương: 43 người (40 nam; 03 nữ).

1.7. Thành phố Tuyên Quang: 11 người (09 nam; 02 nữ).

(Chi tiết theo Biểu 01 đính kèm)

2. Bổ sung danh sách người có uy tín: 122 người (Nam: 108 người; Nữ: 14 người). Trong đó:

2.1. Huyện Lâm Bình: 04 người (03 nam; 01 nữ).

2.2. Huyện Na Hang: 15 người (15 nam).
2.3. Huyện Chiêm Hóa: 25 người (22 nam; 03 nữ).

2.4. Huyện Hàm Yên: 12 người (11 nam; 01 nữ).

2.5. Huyện Yên Sơn 22 người (17 nam; 05 nữ).

2.6. Huyện Sơn Dương: 38 người (34 nam; 04 nữ).

2.7. Thành phố Tuyên Quang: 06 người (06 nam).

(Chi tiết theo Biểu 02 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách tại Điều 1 Quyết định này chịu trách nhiệm thi hành./.

	Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;

- Ủy ban Dân tộc;                  

- Thường trực Tỉnh uỷ;          

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;             
- Đoàn ĐBQH Địa phương;   

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Như Điều 2 (thi hành);

- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;

- Công an tỉnh;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng: TH, NC, KGVX;

- Lưu VT,KGVX (Giang).
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Giang


	
	
	
	
	
	Biểu số 01

	TỔNG HỢP NGƯỜI CÓ UY TÍN ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH  NĂM 2020

	(Kèm theo Quyết định số: 37/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh)

	 

	TT
	Xã/Họ và tên NCUT
	Giới tính/Năm sinh
	Dân
 tộc
	Thành phần NCUT
	Nơi cư trú
(thôn, bản)
	Lý do đưa ra

	
	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Tổng
	253
	226
	27
	 
	 
	 
	 

	A
	LÂM BÌNH
	10
	9
	1
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Bình An
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	La Văn Hữu
	 
	1964
	 
	Dao
	TP khác
	Tân Hoa
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	II
	Xã Hồng Quang
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Đình Vũ
	 
	1968
	 
	Tày
	TP khác
	Bản Luông
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Ma Văn Chại
	 
	1953
	 
	Tày
	TP khác
	Bản Luông
	

	III
	Xã Thượng Lâm
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quan Văn Biện
	 
	1944
	 
	Tày
	TP khác
	Bản Bó
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Hoàng Văn Bành
	 
	1963
	 
	Tày
	TP khác
	Bản Bó
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	IV
	Xã Khuôn Hà
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quan Văn Tuyển
	 
	1984
	 
	Tày
	BTCB,TT
	 Nà Muông
	 Kiêm nhiệm nhiều công việc

	2
	Chẩu Văn Toán
	 
	1956
	 
	Tày
	CB hưu
	Nà Chang
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Vân Phúc Hà
	 
	1949
	 
	Tày
	CB hưu
	Ka Nò
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	V
	Xã Lăng Can
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thế Sứ
	 
	 
	1965
	Tày
	TP khác
	Bản Kè
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Lương Thị Nhị
	 
	1967
	 
	Tày
	TP khác
	Phai Tre B
	Sức khỏe yếu

	B
	NA HANG
	26
	24
	2
	 
	 
	 
	 

	I
	Thị trấn Na Hang
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Phạm Đình Lai
	 
	1950
	 
	Kinh
	BTCB,
Tổ trưởng
	Tổ Dân phố 4
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Trần Đức Triển
	 
	1960
	 
	Kinh
	CB hưu
	Tổ Dân phố 10
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Quan Văn Sai
	 
	1946
	 
	Tày
	CB Hưu trí
	Tổ Dân phố 10
	Giảm sút uy tín

	4
	Vũ Trung Bề
	 
	1955
	 
	Kinh
	TP khác
	Tổ Dân phố 7
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	II
	Xã Thanh Tương
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Dương Văn Thái
	 
	1964
	 
	Tày
	BTCB, 
Trưởng thôn
	Nà Làng
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Ma Thị Mộc
	 
	 
	1957
	 
	TP khác
	Nà Đồn
	Sức khỏe yếu

	III
	Xã Năng Khả
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đặng Quang Năm
	1
	1958
	 
	Kinh
	Trưởng thôn
	Phiêng Bung
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Ma Duy Đông
	1
	1965
	 
	Tày
	TP khác
	Phiêng Quân
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Hứa Văn Vinh
	1
	1983
	 
	Dao
	Trưởng thôn
	Lũng Giang
	Xin ra khỏi danh sách

	IV
	Xã Đà Vị
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Thế Khải
	1
	1942
	 
	Tày
	CB hưu
	Bản Tâng
	Sức khỏe yếu 

	V
	Xã Hồng Thái
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đàng Văn Đanh
	1
	1964
	 
	Dao
	TP khác
	Khâu Tràng
	Tham gia hoạt động hạn chế

	2
	Lý Văn Khìn
	1
	1950
	 
	Mông
	CB hưu
	Khuổi Phầy
	Giảm sút uy tín

	VI
	Xã Yên Hoa
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lý Văn Chài
	 
	1944
	 
	Dao
	TP khác
	Nà Lin
	Chết

	VII
	Xã Thượng Nông
	5
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Vương Văn Tinh
	 
	1947
	 
	Tày
	TP khác
	Khoan Thượng
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Nguyễn Vi Phan
	 
	1967
	 
	Tày
	TP khác
	Nà Khản
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Lê Thị Vương
	 
	 
	1978
	Tày
	TP khác
	Đống Đa 1
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Hoàng Văn Cắm
	 
	1945
	 
	Tày
	TP khác
	Bản Hun
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	Triệu Văn Nhì
	 
	1974
	 
	Dao
	TP khác
	Bản Giòng
	Giảm sút uy tín

	VIII
	Xã Thượng Giáp
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Hữu Tọng
	 
	1950
	 
	Tày
	CB hưu
	Bản Vịt
	Chết

	IX
	Xã Khâu Tinh
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phùng Văn Ninh
	 
	1972
	 
	Mông
	Phó thôn, 
CAV
	Nà Lũng
	Không được tín nhiệm

	2
	Vi Công Ơn
	 
	1944
	 
	Tày
	CB hưu
	Tát Kẻ
	Sức khỏe yếu

	3
	Hoàng Văn Liên
	 
	1962
	 
	Tày
	TP khác
	Khau Tinh
	Sức khỏe yếu

	X
	Xã Côn Lôn
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn Mạnh 
	 
	1946
	 
	Tày 
	TP khác
	Nà Ngoãng
	Xin ra khỏi danh sách

	2
	Nguyễn Văn Dương
	 
	1967
	 
	Tày 
	Bí thư chi bộ
	Trung Mường
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XI
	Xã Sinh Long
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vương Tiến Sinh
	 
	1958
	 
	Mông
	Bí thư chi bộ
	Nà Tấu
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Hoàng Thồng Páo
	 
	1962
	 
	Dao
	Thầy cúng
	Nặm Đường
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	C
	CHIÊM HÓA
	73
	63
	10
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Trung Hòa
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lục Quang Kính 
	 
	1962
	 
	Tày
	Phó thôn
	Nà Ngày
	Xin ra khỏi danh sách

	II
	Xã Tân Thịnh
	4
	2
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Gia Đắc
	 
	1950
	 
	Tày
	Cán bộ nghỉ hưu
	Nà Nghè
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Páy Thị Chiến
	 
	 
	1977
	Tày
	Làm ruộng
	An Thịnh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Hoàng Khắc Giáp
	 
	1946
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Phúc An
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Hoàng Thị Bạch
	 
	 
	1965
	Tày
	Làm ruộng
	Phúc Linh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	III
	Xã Hòa An
	7
	6
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Xuyến
	 
	1944
	 
	Tày
	 
	Pá Tao
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Hà Thị Phương
	 
	 
	1962
	Tày
	 
	Na Lừa
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Hà Duy Lường
	 
	1951
	 
	Tày
	 
	Chắng Thượng
	Chết

	4
	Triệu Văn Xuyên
	 
	1960
	 
	Tày
	 
	Liên Kết
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	Nông Văn Đế
	 
	1957
	 
	Tày
	 
	Liên Kết
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	6
	Hà Công Đức
	 
	1959
	 
	Tày
	 
	Làng Rèn 2
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	7
	Hà Tiến Bách
	 
	1969
	 
	Tày
	 
	Làng Mạ
	Xin nghỉ

	IV
	Xã Kim Bình
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Triệu Văn Hiệp
	 
	1963
	 
	Tày
	Trưởng thôn
	Đèo Nàng
	Xin ra khỏi danh sách

	2
	Nông Văn Việt
	 
	1946
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Kim Quang
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Cao Xuân Thạch
	 
	1958
	 
	Tày
	Bí thư Chi bộ
	Ngọc Quang
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	V
	Xã Tân Mỹ
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sùng Thèn Giáo
	 
	1977
	 
	Mông
	Làm ruộng
	Khuôn Thẳm
	Không còn uy tín

	VI
	Xã Tri Phú
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Văn Quy
	 
	1948
	 
	Tày
	Thầy cúng
	Khuổi Pậu
	Sức khỏe yếu

	2
	Đinh Văn Cường
	 
	1956
	 
	 Tày
	Làm ruộng
	Bản Tù
	Sức khỏe yếu

	3
	Bàn Văn Yên
	 
	1975
	 
	Dao
	Làm ruộng
	Tiến Thành 1
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	VII
	Xã Nhân Lý
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Thị Sen
	 
	 
	1974
	 Tày
	Làm ruộng
	Gốc Chú
	Xin nghỉ

	VIII
	Xã Bình Nhân
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Hứa Thị Lèng
	 
	 
	1964
	Tày
	Làm ruộng
	 Bình An
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Hoàng Văn Hiền
	 
	1960
	 
	Tày
	Trưởng thôn
	Bình Minh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Đinh Văn Dũng
	 
	1963
	 
	Tày
	Cán bộ nghỉ hưu
	 Đồng Tân
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Hứa Công Bích 
	 
	1963
	 
	Tày
	Trưởng thôn
	Đồng Tâm
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	IX
	Xã Trung Hà
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lý Văn Lường
	 
	1967
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Bản Tháng
	Không còn uy tín

	2
	Chư Văn Phù
	 
	1953
	 
	Tày
	Cán bộ hưu trí
	Lang Chang
	Sức khỏe yếu

	X
	Xã Phúc Sơn
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Văn Kỳ
	 
	1947
	 
	Cao lan
	Làm ruộng
	Phiêng Tạ
	Sức khỏe yếu

	2
	Lương Văn Giang
	 
	1962
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Bản Chúa
	Sức khỏe yếu

	3
	Ma Xuân Trường
	 
	1956
	 
	Tày
	CB nghỉ hưu
	Búng Pẩu
	Sức khỏe yếu

	XI
	Xã Yên Nguyên
	5
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Tô Thị Chồ
	 
	 
	1959
	Tày
	Làm ruộng
	Khuôn Trú
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Ma Thanh Lan
	 
	1959
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Ba Nhất
	

	3
	Hoàng Tiến Vượng
	 
	1954
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Yên Cốc
	

	4
	Hoàng Văn Thì
	 
	1967
	 
	Tày
	Làm ruộng
	 Bảo Ninh
	

	5
	Hoàng Văn Chương
	 
	1952
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Vĩnh An
	

	XII
	Xã Minh Quang
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Văn Nhậm
	 
	1944
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Bản Đồn
	Sức khỏe yếu

	2
	Ma Đình Việt
	 
	1954
	 
	Tày
	Làm ruộng
	 Ngọc Minh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Lý Phương Viễn
	 
	1960
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Bản Cuống
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Lương Đình Bắc
	 
	1956
	 
	Tày
	Làm ruộng
	 Bình Minh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	Ma Công Tiển
	 
	1955
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Kim Ngọc
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XIII
	Xã Xuân Quang
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hà Phúc Yểng
	 
	1948
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Ngoan B  
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Lìu Chúng Dìn
	 
	1942
	 
	Nùng
	Làm ruộng
	Ngoan B  
	

	XIV
	Xã Hùng Mỹ
	5
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Quan Văn Nhướng
	 
	1951
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Dỗm
	Sức khỏe yếu

	2
	Lục Văn Hiến
	 
	1962
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Ngầu 2
	Sức khỏe yếu

	3
	Lương Văn Càng
	 
	1952
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Cao Bình
	Sức khỏe yếu

	4
	Ma Thị Tầm
	 
	 
	1945
	Tày
	Làm ruộng
	 Hùng Cường
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	Ma Văn Thể
	 
	1952
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Mũ
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XV
	Xã Yên Lập
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Cúc
	 
	1963
	 
	Tày
	Trưởng thôn
	Bắc Muồi
	Sức khỏe yếu

	2
	Nguyễn Văn Bành
	 
	1965
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Yên Vinh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Nhan Văn Mạc
	 
	1971
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Yên Vinh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Hà Văn Thường
	 
	1959
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Khun Khương
	Sức khỏe yếu

	5
	Bàn Văn Tỵ
	 
	1965
	 
	Dao
	Trưởng thôn
	Minh Quang
	Sức khỏe yếu

	XVI
	Xã Phú Bình
	5
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Hà Văn Ngự
	 
	1954
	 
	Dao
	Làm ruộng
	Nà Bó
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Bàn  Văn Viên
	 
	1981
	 
	Dao
	Làm ruộng
	Nà Lung
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Triệu Hản
	 
	1951
	 
	Dao
	Làm ruộng
	Cốc Tậu
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Ma Thái Hưng
	 
	1941
	 
	Dao
	Làm ruộng
	Khun Vai
	Sức khỏe yếu

	5
	Hoàng Thị Tô
	 
	 
	1965
	Tày
	Làm ruộng
	Bản Ho I
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XVII
	Xã Ngọc Hội
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Văn Nam
	 
	1967
	 
	Kinh
	Làm ruộng
	Ngọc An
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XVIII
	Xã Kiên Đài
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Văn Cư
	 
	1976
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Làng Khây 1
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Hoàng Đức Thường
	 
	1952
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Làng Đài 1
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XIX
	Xã Hòa Phú
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Văn Thi
	 
	1950
	 
	Tày
	CHT HCCB
	Làng Đẩu
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Nguyễn Văn Luật
	 
	1969
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Làng Chang
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Nguyễn Đức Thuần
	 
	1953
	 
	Tày
	CHT HNCT
	Khuân Hang
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Lý Thanh Xuân
	 
	1956
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Thác Lụa
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	Ma Trọng Thế
	 
	1957
	 
	Tày
	TB công tác MT
	Nà Tàng
	Sức khỏe yếu

	6
	Nguyễn Đình Phúc
	 
	1969
	 
	Tày
	Làm ruộng
	Đèo Chắp
	Sức khỏe yếu

	XX
	Xã Hà Lang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn Văn Đức
	 
	1957
	 
	Dao
	Làm ruộng
	Nà Khau 
	Sức khỏe yếu

	XXI
	Xã Vinh Quang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Văn Chân
	 
	1967
	 
	Tày
	CB hưu
	An Ninh
	Sức khỏe yếu

	XXII
	Thị trấn Vĩnh Lộc
	5
	3
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	Bùi Danh Vọng
	 
	1942
	 
	Kinh
	CB hưu
	Vĩnh Hưng
	Do thực hiện sáp nhập TDP

	2
	Triệu Thị Tý
	 
	 
	1947
	Nùng
	CB hưu
	Vĩnh Giang
	Do thực hiện sáp nhập TDP

	3
	Hoàng Xuân Phia
	 
	1943
	 
	Tày
	CB hưu
	Vĩnh Quý
	Do thực hiện sáp nhập TDP

	4
	Dương Văn Đẳng
	 
	1956
	 
	Tày
	CB hưu
	Vĩnh Khang
	Do thực hiện sáp nhập TDP

	5
	Hà Thị Tuyên
	 
	 
	1961
	Tày
	Làm ruộng
	Vĩnh Thịnh
	Do thực hiện sáp nhập TDP

	XXIII
	Xã Bình Phú
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	La Tài Minh
	 
	1960
	 
	Dao
	Làm ruộng
	Phú Lâm
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	D
	HÀM YÊN
	33
	30
	3
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Minh Khương
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đặng Văn Kỳ
	 
	1964
	 
	Dao
	Nông dân
	Thăm Bon
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	II
	Xã Phù Lưu
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Đình Phùng
	 
	1942
	 
	Tày
	Trưởng họ
	Thôm Táu
	Sức khỏe yếu

	2
	Hoàng Văn Kỳ
	 
	1950
	 
	Dao
	Trưởng thôn
	Trò
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	III
	Xã Tân Thành
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Văn Tạo
	 
	1966
	 
	Tày
	Trưởng thôn
	3 Thuốc Hạ
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Hoàng Thế Phùng
	 
	1949
	 
	Tày
	 
	2 Thuốc Thượng
	Sức khỏe yếu

	3
	Lý Công Cường
	 
	1962
	 
	Tày
	BTCB
	3 Thuốc Thương
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Trần Văn Lanh
	 
	1954
	 
	Dao
	 
	4 Việt Thành
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	Phượng Chòi Kinh
	 
	1952
	 
	Kinh
	Trưởng thôn
	2 Mỏ Nghiều
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	IV
	Xã Yên Lâm
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn Vương
	 
	1954
	 
	Tày
	 
	Tháng 10
	Tỷ lệ DTTS dưới 1/3

	2
	Hoàng Thị Sống
	 
	 
	1973
	Mông
	Thầy thuốc
	Quảng Tân
	Thôn không tín nhiệm

	V
	Xã Yên Phú 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đặng Văn Chiêu
	 
	1941
	 
	Dao
	Già làng
	7 Minh Phú
	Sức khỏe yếu

	VI
	Xã Bằng Cốc
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hứa Bình Nguyên
	 
	1958
	 
	Tày
	Trưởng dòng họ
	Đồng Nhật
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Hứa Nhật Lệ
	 
	1953
	 
	Tày
	Trưởng dòng họ
	Đồng Quảng
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Đặng Quang Hợp
	 
	1958
	 
	C. Lan
	Trưởng dòng họ
	Hợp Hòa
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	VII
	Xã Nhân Mục
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hứa Đức Le
	 
	1942
	 
	Tày
	Nông Dân
	Đồng Tàn
	Sức khỏe yếu

	2
	Đổng Thị Kiểm
	 
	1964
	 
	Tày
	Trưởng thôn
	Đồng Cọ
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Đổng Hùng Vương
	 
	1945
	 
	Tày
	Nông Dân
	Khuôn Luông
	Sức khỏe yếu

	VIII
	Xã Thành Long
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trương Văn Quang
	 
	1949
	 
	Dao
	CB nghỉ hưu
	1 Phúc Long 
	Sức khỏe yếu

	2
	Hoàng Thế Bảo
	 
	1972
	 
	C. Lan
	Nông dân
	2 Trung Thành
	Thôn không tín nhiệm

	IX
	Xã Đức Ninh
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Thị Vòng
	 
	 
	1970
	C. Lan
	Trưởng Ban CTTMT
	Cây Xoan
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	X
	Xã Thái Hòa
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chu Văn Tình
	 
	1939
	 
	Dao
	HCCB
	Cây Vải
	Sức khỏe yếu

	XI
	Xã Thái Sơn
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Văn Chăn
	 
	1966
	 
	Dao
	 Già làng
	3 Thái Thủy
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Nguyễn Ngọc Tứ
	 
	1956
	 
	Tày
	 Già làng
	1 Thái Thủy
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Lý Văn Mỵ
	 
	1960
	 
	Tày
	TP khác
	2 Thái Thủy
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	La Thanh Tước
	 
	1957
	 
	Tày
	 Già làng
	1 Minh Thái
	Sức khỏe yếu 

	XII
	Xã Bình Xa
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nông Đặng Thạch
	 
	1930
	 
	Tày
	Trưởng dòng họ
	Đo
	Chết

	2
	Đặng Văn Sý
	 
	1930
	 
	Hoa
	Già làng
	Đồng Cỏm 2
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XIII
	Xã Minh Hương
	6
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Xuân Đài
	 
	1951
	 
	Tày
	Nông Dân
	1 Minh Quang
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Hoàng Thị Thương
	 
	 
	1965
	Tày
	Trưởng thôn
	6 Minh Tiến
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Triệu Văn Phong
	 
	1982
	 
	Dao
	Trưởng thôn
	1 Minh Tiến
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Hoàng Văn Hàm
	 
	1962
	 
	Tày
	Nông Dân
	8 Minh Tiến 
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	Lương Văn Hương
	 
	1959
	 
	Tày
	CHT CCB
	8 Minh Quang
	Bầu không trúng

	6
	Đặng Văn Sơn
	 
	1959
	 
	Dao
	Nông Dân
	5 Minh Tiến
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	E
	YÊN SƠN
	57
	51
	6
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Lực Hành
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lâm Thành Tài
	 
	1954
	 
	Hoa
	TP khác
	Đồng Rôm
	Không còn uy tín

	2
	Nguyễn Xuân Thế
	 
	1964
	 
	Tày
	TP khác
	Làng Quài
	Sức khoẻ yếu

	3
	Nguyễn Văn Điệp
	 
	1977
	 
	Tày
	TP khác
	Đoàn Kết
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Ma Văn Cường
	 
	1953
	 
	Tày
	TP khác
	Làng Ngoài
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	Hoàng Văn Thiết
	 
	1956
	 
	Tày
	TP khác
	Đồng Ngọc
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	II
	Xã Trung Trực
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Xuân Đình
	 
	1943
	 
	Tày
	TP khác
	Thôn 2
	Sức khoẻ yếu

	2
	Lôi Văn Phòng
	 
	1958
	 
	Tày
	TP khác
	Thôn 2
	Sức khoẻ yếu

	3
	Nông Văn Thọ
	 
	1954
	 
	Nùng
	TP khác
	Thôn 4
	Đi làm ăn xa

	4
	Lý Văn Thành
	 
	1973
	 
	Dao
	TP khác
	Thôn 4
	Đi làm ăn xa

	5
	Hoàng Minh Khê
	 
	1949
	 
	Tày
	TP khác
	Thôn 5
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	III
	Xã Công Đa
	8
	8
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trương Văn Thiện
	 
	1963
	 
	Dao
	TP khác
	Khuân Bén
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Trương Văn Tích
	 
	1965
	 
	Dao
	TP khác
	Khuân Bén
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Lù Văn Sấn
	 
	1959
	 
	Nùng
	TP khác
	Cả
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Ma Văn Nhàn
	 
	1948
	 
	Nùng
	TP khác
	Cả
	Sức khoẻ yếu

	5
	Sùng Văn Kim
	 
	1965
	 
	Nùng
	TP khác
	 Khuân Trò
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	6
	La Xuân Hình
	 
	1962
	 
	Dao
	TP khác
	Gành Nà
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	7
	Lý Văn Sài
	 
	1975
	 
	Nùng
	TP khác
	Gành Nà
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	8
	Tráng Văn Sinh
	 
	1968
	 
	Nùng
	TP khác
	Lương Cải
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	IV
	Xã Hoàng Khai
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Lý Thị Hoà
	 
	 
	1984
	Dao
	 
	Yên Khánh
	Đi làm ăn xa

	V
	Xã Kim Quan
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lý Kháy Sò
	 
	1957
	 
	Nùng
	CB hưu
	Làng Phát
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Sùng Văn Sơn
	 
	1971
	 
	Nùng
	Làm ruộng
	Làng Phát
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	VI
	Xã Nhữ Hán
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Sầm Danh Dự
	 
	1948
	 
	Sán 
Chay
	CB hưu
	Gò Củi
	Sức khoẻ yếu

	2
	Lâm Thanh Sắn
	 
	1949
	 
	Sán 
Chay
	TP khác
	Đồng Rôm
	Sức khoẻ yếu

	3
	Trần Văn Chức
	 
	1937
	 
	Sán 
Chay
	TP khác
	Cây Dừa
	Sức khoẻ yếu

	VII
	Xã Trung Minh
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chu Phúc Minh
	 
	1949
	 
	Dao
	Chi hội trưởng NCT
	Vàng Ngược
	Giảm sút uy tín

	2
	Triệu Văn Ví
	 
	1945
	 
	Dao
	Chi hội trưởng NCT
	Bản Khẻ
	Sức khoẻ yếu

	VIII
	Xã Lang Quán
	8
	7
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Kim Dung
	 
	 
	1969
	Kinh
	 
	Thôn 1
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Bàn Văn Lương
	 
	1956
	 
	Dao
	 
	Thôn 4
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Đặng Văn Sỹ
	 
	1972
	 
	Dao
	 
	Thôn 4
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Vi Văn Thắng
	 
	1969
	 
	Dao
	 
	Thôn 5 
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	Tướng Văn Đoàn
	 
	1979
	 
	Dao
	 
	Thôn 5
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	6
	Triệu Văn Hải
	 
	1964
	 
	Dao
	 
	Thôn 2
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	7
	Ma Văn Hồng
	 
	1943
	 
	Dao
	 
	Thôn 19
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	8
	La Văn Chài
	 
	1985
	 
	Dao
	 
	Thôn 20
	Thường xuyên đi làm ăn xa

	IX
	Xã Hùng Lợi
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Công Hoan
	 
	1948
	 
	Tày
	Già Làng
	Cóoc
	Sức khoẻ yếu

	2
	Chu Tuần Lâm
	 
	1950
	 
	Dao
	Làm ruộng
	Lay
	Chết

	3
	Hoàng Sông Tương
	 
	1953
	 
	Tày
	Già Làng
	Tòong
	Sức khoẻ yếu

	4
	Hoàng Văn Phùng
	 
	1958
	 
	Mông
	Già Làng
	Bum 
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	X
	Xã Kiến Thiết
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giàng Văn Lai
	 
	1957
	 
	Mông
	Làm ruộng
	Khuổi Khít
	Sức khoẻ yếu

	XI
	Xã Trung Sơn
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Văn Thắng
	 
	1943
	 
	Tày
	Già làng
	Nà Ho
	Sức khoẻ yếu

	2
	Nguyễn Thị Thân
	 
	 
	1957
	Tày
	CB hưu
	Nà Quang
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Thạch Văn Túc
	 
	1958
	 
	Tống
	Bí thư chi bộ
	Đồng Cướm
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XII
	Xã Tân Tiến
	9
	7
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	Lý Văn Quảng
	 
	1964
	 
	Dao
	Tp khác
	Thôn 2
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Hoàng Anh Kim
	 
	1947
	 
	Tày
	Bí thư chi bộ
	Thôn 3
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Bàn Văn Châm
	 
	1967
	 
	Dao
	Tp khác
	Thôn 3
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Nông Văn Đại
	 
	1962
	 
	Tày
	Bí thư chi bộ
	Thôn 4
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	5
	La Thị Phong
	 
	1948
	 
	Tày
	Chi hội trưởng NCT
	Thôn 4
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	6
	Hồ Ngọc Quang
	 
	1956
	 
	Tày
	Tp khác
	Thôn 5
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	7
	Hồ Thị Vinh
	 
	 
	1959
	Tày
	Trưởng thôn
	Thôn 6
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	8
	Triệu Thị Miền
	 
	 
	1966
	Tày
	Trưởng ban MTTQ thôn
	Thôn 6
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	9
	Triệu văn Mạnh
	 
	1968
	 
	Dao
	Bí thư chi bộ
	Thôn 7
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XIII
	Xã Chân Sơn
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Thị Sinh
	 
	 
	1942
	Kinh
	Tp khác
	Hoàng Sơn
	Sức khoẻ yếu

	XIV
	Xã Tân Long
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lý Đình Quý
	 
	1954
	 
	Tày
	Bí thư chi bộ
	Đình Quải
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XV
	Xã Đạo Viện
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đinh Văn Ngoan
	 
	1966
	 
	Kinh
	Bí thư chi bộ
	Thôn 4
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XVI
	Xã Xuân Vân
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Hồng Vinh
	 
	1961
	 
	Tày
	Bí thư Chi bộ
	Sơn Hạ
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Lê Ngọc Đường
	 
	1958
	 
	Tày
	CB hưu
	Khuân Khán
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XVII
	Xã Tiến Bộ
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Văn Việt
	 
	1955
	 
	 Sán Chay
	Trưởng họ
	Thống Nhất
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	G
	SƠN DƯƠNG
	43
	40
	3
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã Lương Thiện
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	
 



	1
	Vương Quốc Tuấn
	 
	1942
	 
	Nùng
	Hưu trí
	Đồng Quan
	Sức khỏe yếu

	II
	Xã Ninh Lai
	7
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phùng Thái Sơn
	 
	1960
	 
	Dao
	TP khác
	Tân Tiến
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Lý Văn Vinh
	 
	1956
	 
	Sán Dìu
	TP khác
	Tân Tiến
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Đỗ Văn Năm
	 
	1959
	 
	Sán Dìu
	TP khác
	Hoàng Tân 
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Ngô Quốc Thái
	 
	1930
	 
	Sán Dìu
	Thầy mo
	Hoàng La 2
	Sức khỏe yếu

	5
	Lục Văn Hoa
	 
	1954
	 
	Sán Dìu
	TP khác
	Ninh Hòa
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	6
	Lục Văn Dương 
	 
	1964
	 
	Sán Dìu
	TP khác
	Ninh Hòa
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	7
	Thăng Minh Khôn
	 
	1963
	 
	Sán Dìu
	Thầy mo
	Hoàng La 1
	Sức khỏe yếu

	III
	Xã Tân Trào
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Phan Văn Độ 
	 
	1957
	 
	Tày
	TP khác
	Cả 
	Chết

	2
	Triệu Sinh Đức 
	 
	1954
	 
	Dao
	TP khác
	Tiền Phong  
	Sức khỏe yếu

	3
	Bế Văn Hai 
	 
	1953
	 
	Tày
	TP khác
	Tân Lập 
	Sức khỏe yếu

	IV
	Xã Đông Thọ
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Vương Tiến Đối
	 
	1962
	 
	 Sán Chay
	Trưởng thôn
	Đông Khê
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Lý Xuân Mình
	 
	1956
	 
	Nùng
	TP khác
	 Hà Sơn
	Sức khỏe yếu

	V
	Xã Tân Thanh
	6
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Lý Ngọc Chung
	 
	1945
	 
	 Sán Chay
	Nông dân
	Lầm
	Sức khỏe yếu

	2
	Lâm Đình Bảng
	 
	1955
	 
	 Sán Chay
	Nông dân
	 Tân Quang
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Nông Văn Việt
	 
	1956
	 
	Tày
	Nông dân
	 Tân Quang
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	4
	Chu Quang Sinh
	 
	1945
	 
	Nùng
	Nông dân
	Đồng Lạnh
	Sức khỏe yếu

	5
	Hoàng Thị Ngoạt
	 
	 
	1947
	Nùng
	Nông dân
	Tân Thịnh
	Sức khỏe yếu

	6
	Dương Ngọc Lương
	 
	1960
	 
	Dao
	CB hưu
	 Lục Liêu
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	VI
	Xã Đại Phú
	5
	5
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Minh Thông
	 
	1970
	 
	 Sán Chay
	TP khác
	Đồng Chùa
	Xin ra khỏi danh sách

	2
	Sầm Văn Vụ
	 
	1936
	 
	 Sán Chay
	TP khác
	Đồng Sớm
	Sức khỏe yếu

	3
	Nguyễn Văn Dừn
	 
	1960
	 
	 Sán Chay
	TP khác
	Dũng Vi
	Sức khỏe yếu

	4
	Hoàng Văn Quán
	 
	1971
	 
	 Sán Chay
	TP khác
	Đồng Đạo
	Không phát huy vai trò

	5
	Tô Minh Hoan
	 
	1947
	 
	 Sán Chay
	CB hưu
	Hoa Lũng
	Sức khỏe yếu

	VII
	Xã Sơn Nam
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trương Thái Quang
	 
	1957
	 
	Sán Dìu
	TP khác
	Văn Bảo 
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	VIII
	Xã Thiện Kế
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Tính
	 
	 
	1968
	Kinh
	TP khác
	Tân Phú
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Trương Văn Tài
	 
	1951
	 
	Sán Dìu
	Trưởng Ban CTMT
	Thai Bạ
	Không phát huy vai trò

	3
	Lý Văn Thuận
	 
	1959
	 
	Sán Dìu
	TP khác
	Xóm Đá
	Không phát huy vai trò

	4
	Bàng Viết Thắng
	 
	1938
	 
	Sán Dìu
	Già làng
	Văn Sòng
	Sức khỏe yếu

	IX
	Xã Đông Lợi
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Văn Nhân
	 
	1948
	 
	 Sán Chay
	TP khác
	Cao Ngỗi
	Chết

	X
	Xã Hợp Hòa
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Thanh Bình
	 
	1960
	 
	Tày
	TB CTMT
	Đồng Giang
	Sức khỏe yếu

	2
	Đàm Văn Thành
	 
	1958
	 
	Tày
	Người SXKD giỏi
	Tân Trào
	Sức khỏe yếu

	XI
	Xã Đồng Quý
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thạch Công Nhuần
	 
	1946
	 
	 Sán Chay
	 
	Đồng Cảy
	Chết

	2
	Phan Văn Vị
	 
	1949
	 
	 Sán Chay
	 
	Xóm Nội
	Không phát huy vai trò

	3
	Vi Văn Viên
	 
	1968
	 
	 Sán Chay
	 
	 Đồng Thanh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	XII
	Xã Trung Yên
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đàm Văn Quyền
	 
	1976
	 
	Tày
	TP khác
	Hoàng Lâu
	Xin ra khỏi danh sách

	2
	Trịnh Văn Cầu
	 
	1968
	 
	Dao
	TP khác
	Đồng Mà
	Xin ra khỏi danh sách

	3
	Đinh Văn Lần
	 
	1950
	 
	Tày
	TP khác
	Yên Thượng
	Sức khỏe yếu

	XIII
	Xã Hợp Thành
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	1
	Ma Văn Khôi
	 
	1951
	 
	Tày
	CB hưu
	Cây Mơ
	Sức khỏe yếu

	2
	Ma Thị Phong
	 
	 
	1956
	Tày
	TP khác
	Tứ Thông
	Sức khỏe yếu

	XIV
	Xã Bình Yên
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lưu Văn Hải
	 
	1966
	 
	 Sán Chay
	 
	Lập Binh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Trần Văn Thịnh
	 
	1971
	 
	 Sán Chay
	 
	Lập Binh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Nịnh Bình Thái
	 
	1945
	 
	 Sán Chay
	 
	Đồng Min
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	H
	TP TUYÊN QUANG
	11
	9
	2
	 
	 
	 
	 

	I
	Xã An Khang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Bình An
	 
	1949
	 
	Tày
	Tp khác
	Bình Ca
	Do bầu chọn

	II
	Phường Đội Cấn
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Văn Khuyên
	 
	1947
	 
	 Sán Chay
	Thầy cúng
	Thôn 5
	Chết

	III
	Phường An Tường
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Đình Thu
	 
	1940
	 
	 Sán Chay
	TP khác
	Thôn 17
	Sức khỏe yếu

	IV
	Xã Thái Long
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Công Khanh
	 
	1958
	 
	 Sán Chay
	Trưởng Thôn
	Hải Thành
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	V
	Xã Lưỡng Vượng
	3
	1
	2
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Văn Bình
	 
	1958
	 
	 Sán Chay
	Thầy mo
	Thôn 10
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	2
	Đàm Thị Nhung
	 
	 
	1968
	 Sán Chay
	TP khác
	Thôn 9
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	3
	Lâm Thị Nhung
	 
	 
	1960
	 Sán Chay
	Trưởng thôn
	Thôn 6
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	VI
	Xã Kim Phú
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Văn Khang
	 
	1934
	 
	Sán 
Chay
	TP khác
	Thôn 12
	Sức khoẻ yếu

	2
	Lâm Đại Nam
	 
	1940
	 
	Sán 
Chay
	CB hưu
	Thôn 18
	Chết

	3
	Bế Xuân Kỷ
	 
	1952
	 
	Tày
	TP khác
	 Sơn Khánh
	Do thực hiện sáp nhập thôn

	VII
	Phường Mỹ Lâm
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nông Văn Thắng
	 
	1956
	 
	Sán Chay
	Già làng
	Cam Lâm
	Đi làm ăn xa


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biểu số 02

	TỔNG HỢP DANH SÁCH

	BÌNH CHỌN, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BỔ SUNG NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NĂM 2020

	(Kèm theo Quyết định số: 37/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số TT
	Huyện/xã/
Họ, tên NCUT
	Tổng
	Năm sinh/ Giới tính
	Dân tộc
	Nơi cư trú (thôn, bản)
	Trình độ văn hóa Chuyên môn
	Thành Phần người có uy tín
	Đảng viên

	
	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Già làng
	Trưởng dòng họ/Tộc trưởng
	Trưởng thôn và tương đương
	CB hưu
	Chức sắc tôn giáo
	Thầy mo, thầy cúng
	Nhân sĩ, trí thức
	Doanh nhân, người sản xuất giỏi
	Thành Phần khác
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Tổng
	122
	108
	14
	 
	 
	 
	2
	3
	26
	15
	 
	5
	 
	3
	68
	54

	A
	Lâm Bình
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	2
	4

	I
	 Xã Hồng Quang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Triệu Văn Bình
	 
	1960
	 
	Dao
	Bản Luông
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	II
	 Xã Thượng Lâm
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Phúc Minh Quận
	 
	1962
	 
	Tày
	Bản Bó
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	III
	Xã Khuôn Hà
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đàm Thị Huyền
	 
	 
	1959
	Tày
	Nà Muông
	10/10
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	IV
	 Xã Lăng Can
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hoàng Văn Dòng
	 
	1967
	 
	Tày
	Phai Tre B
	7/10
	 
	 
	BTCB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	B
	Na Hang
	15
	15
	0
	 
	 
	 
	 
	1
	4
	2
	 
	 
	 
	2
	6
	11

	I
	Thị trấn Na Hang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	 Bùi Tiến Hảo
	 
	1934
	 
	Kinh
	Tổ 9
	7/10; TC
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	II
	Xã Thanh Tương
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Lưu Văn Khải
	 
	1967
	 
	Tày
	 
	7/10
	 
	Trưởng họ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	III
	Xã Năng Khả
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Hứa Văn Dơi
	 
	1981
	 
	Dao
	Lũng Giang
	 
	 
	 
	BT chi bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	IV
	Xã Đà Vị
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Ma Văn Thần
	 
	1957
	 
	Tày
	Bản Tâng
	 
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	V
	Xã Hồng Thái
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1

	1
	Đặng Văn Hò
	 
	1966
	 
	Dao
	Khâu Tràng
	4/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	2
	Lý Văn Khào
	 
	1957
	 
	Mông
	Khuổi Phầy
	2/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	VI
	Xã Yên Hoa
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Bàn Văn Hoa
	 
	1984
	 
	Dao
	Nà Lin
	9/12, SC
	 
	 
	BT chi bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	VII
	Xã Thượng Nông 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	1
	Nguyễn Vi Lâm
	 
	1963
	 
	Tày
	Đống Đa
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	2
	Nông Thanh Bình
	 
	1959
	 
	Tày
	Bản Giòng
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	VIII
	Xã Thượng Giáp 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	1
	Long Văn Đô
	 
	1966
	 
	Tày
	Bản Vịt
	9/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Người SX giỏi
	 
	x

	IX
	Xã Khâu Tinh
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Vi Tiến Quân
	 
	1960
	 
	Tày
	Khau Tinh
	12/12
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chu Viết Thanh
	 
	1962
	 
	Tày
	Nà Lũng
	11/12
	 
	 
	BTCB, Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	3
	Nông Văn Đúng
	 
	1972
	 
	Tày
	Tát Kẻ
	10/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	X
	Xã Côn Lôn
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	1
	Nguyễn Văn Bình 
	 
	1969
	 
	Tày
	Nà Ngoãng
	7/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Người SX giỏi
	 
	x

	XI
	Xã Sinh Long
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Bàn Phụ Hin
	 
	1965
	 
	Dao
	Nặm Đường
	2/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	C 
	Chiêm Hóa
	25
	22
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	2
	 
	1
	 
	 
	17
	13

	I
	Xã Trung Hòa
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Lý Thị Khiêm 
	 
	 
	1956
	Nùng
	Nà Ngày
	7/10
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	II
	Xã Hòa An
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Hà Nguyên  Lực
	 
	1952
	 
	Tày
	Liên Kết 
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	III
	Xã Tân Mỹ
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Lý Văn Hùng
	 
	1965
	 
	Mông
	Khuôn Thẳm
	3/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	IV
	Xã Tri Phú
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	1
	Hà Văn Lạ
	 
	1959
	 
	Tày
	Khuổi Pậu
	4/10
	 
	 
	 
	 
	 
	Thầy cúng
	 
	 
	 
	 

	2
	Đinh Thị Thường
	 
	 
	1956
	Tày
	Bản Tù
	4/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	V
	Xã Nhân Lý
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Hoàng Thị Thao
	 
	 
	1989
	Tày
	Gốc Chú
	 12/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TBCTMT
	 

	VI
	Xã Trung Hà
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	1
	Lương Văn Cường
	 
	1959
	 
	Tày
	Bản Tháng
	12/12
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	2
	Ma Văn Thâm
	 
	1969
	 
	Tày
	Lang Chang
	8/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	VII
	Xã Phúc Sơn
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	3

	1
	Triệu Phụng Tình
	 
	1957
	 
	Dao
	Phiêng Tạ
	 12/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	2
	La Ngọc Hùng
	 
	1956
	 
	Tày
	Bản Chúa
	12/12
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	3
	Ma Phúc Nhúc
	 
	1957
	 
	Tày
	Búng Pẩu
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	VIII
	Xã Minh Quang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Ma Văn Gia
	 
	1960
	 
	Tày
	Bản Đồn
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	IX
	Xã Xuân Quang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Hoàng Phúc Thưởng
	 
	1971
	 
	Tày
	Ngoan B
	7/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	X
	Xã Hùng Mỹ
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	1

	1
	Quan Thành Lập
	 
	1964
	 
	Tày
	Dỗm
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	2
	Ma Văn Soàn
	 
	1959
	 
	Tày
	Ngầu 2
	7/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	3
	La Văn Dự
	 
	1977
	 
	Tày
	Cao Bình
	9/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	XI
	Xã Yên Lập
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1

	1
	Nông Văn Phú
	 
	1980
	 
	Tày
	Bắc Muồi
	9/10
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	2
	Hà Văn Mịch
	 
	1965
	 
	Tày
	Yên Vinh
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	3
	Bế Văn Phong
	 
	1965
	 
	Tày
	Khun Khương
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	4
	Đặng Văn Tượng
	 
	1961
	 
	Dao
	Minh Quang
	7/10
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	XII
	Xã Phú Bình
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Triệu Văn Khoa
	 
	1955
	 
	Tày
	Khun Vai
	 10/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	XIII
	Xã Hòa Phú
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Ma Văn Hùng
	 
	1964
	 
	Tày
	Nà Tàng
	10/10
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Nguyễn Đình Hành
	 
	1967
	 
	Tày
	Đèo Chắp
	7/10
	 
	 
	Bí thư CB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	XIV
	Xã Hà Lang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Lý Văn Đức 
	 
	1987
	 
	Dao 
	Nà Khau 
	12/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	XV
	Xã Vinh Quang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Phùng Vĩnh Khoa
	 
	1964
	 
	Tày
	An Ninh
	09/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	D
	Hàm Yên
	12
	11
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	7
	5

	I
	Xã Phù Lưu
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nông Văn Thắng
	 
	1954
	 
	Tày
	Thôm Táu
	5/10
	 
	 
	Già làng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Xã Tân Thành
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Đặng Đình Khuê
	 
	1966
	 
	Mông
	2 Thuốc Thượng
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	III
	Xã Yên Lâm 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Lý Văn Tu 
	 
	1959
	 
	Mông
	Quảng Tân
	9/12
	 
	 
	Bí thư CB
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	IV
	Xã Yên Phú
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Hà Văn Hiện
	 
	1963
	 
	Dao
	7 Minh Phú
	7/10
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	V
	Xã Nhân Mục
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Vương Xuân Trịnh
	 
	1958
	 
	Tày
	Đồng Tàn
	 7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	2
	Lương Hùng Tuyến
	 
	1972
	 
	Tày
	Khuôn Luông
	 12/12
	 
	 
	BT chi bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	VI
	Xã Thành Long
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1

	1
	Trương Hồng Quân
	 
	1956
	 
	Dao
	1 Phúc Long 
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	x

	2
	Dương Đình Tiến
	 
	1960
	 
	C. Lan
	2 Trung Thành
	5/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	VII
	Xã Thái Hòa
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Chu Văn Kiên
	 
	1961
	 
	Dao
	Cây Vải
	7/10; TC
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	VIII
	Xã Thái Sơn
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Triệu Thanh Tâm
	 
	1953
	 
	Tày
	1 Minh Thái
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	IX
	Xã Bình Xa
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Sằm Văn Tuyên
	 
	1963
	 
	Tày
	Đo
	12/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	X
	Xã Minh Hương
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Đặng Thị Đàm
	 
	 
	1962
	Dao
	8 Minh Quang
	9/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	E
	Yên Sơn
	22
	17
	5
	 
	 
	 
	1
	 
	9
	4
	 
	 
	 
	 
	8
	9

	I
	Xã Lực Hành
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Bàn Văn Thìn
	 
	1964
	 
	Dao
	Đồng Rôm
	5/9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	2
	Nguyễn Thanh Tuyền
	 
	1968
	 
	Tày
	Làng Quài
	7/10
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	II
	Xã Trung Trực
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Đào Ngọc Hoàn
	 
	1963
	 
	Tày
	Thôn 2
	7/10
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đào Xuân Lư
	 
	1951
	 
	Tày
	Thôn 4
	7/10
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	III
	Xã Công Đa
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1

	1
	Trương Văn Lốc
	 
	1963
	 
	Dao
	Khuân Bén
	5/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	x

	2
	Ma Văn Sơn
	 
	1964
	 
	Tày
	 Cả
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	IV
	 Xã Hoàng Khai
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Lưu Thế Cường
	 
	1975
	 
	Tày
	Yên Khánh
	12/12
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	V
	Xã Kim Quan
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Nguyễn Thị Lý
	 
	 
	1978
	Tày
	Làng Phát
	9/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	VI
	Xã Nhữ Hán
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Trần Văn Phú
	 
	1949
	 
	Sán Chay
	Gò Củi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	VII
	Xã Trung Minh 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn Thị Hoà
	 
	1953
	 
	Dao
	Vàng Ngược
	9/12
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Xã Lang Quán
	4
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguyễn Thị Lan
	 
	 
	1972
	Kinh
	Thôn 1
	10/12
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Hoàng Văn Bích
	 
	1977
	 
	Dao
	Thôn 4
	9/12
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Lý Văn Núi
	 
	1981
	 
	Dao
	Thôn 5
	12/12
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Hà Thị Tuyên
	 
	 
	1962
	Tày
	Thôn 20
	7/12
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Xã Hùng Lợi
	3
	2
	1
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Ma Văn Liệu
	 
	1964
	 
	Tày
	 Làng  Cóoc
	7/10
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	2
	Lý Thị Thanh
	 
	 
	1970
	Dao
	Lay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Y tá thôn
	 

	3
	Vũ Văn Tụ
	 
	1953
	 
	Tày
	Thôn Tòong
	7/10
	Già Làng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	X
	Xã Kiến Thiết
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Giàng Minh Phong
	 
	1981
	 
	Mông
	Khuổi Khít
	9/12
	 
	 
	Bí thư chi bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	XI
	Xã Trung Sơn
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Lương Thị Kim Liên
	 
	 
	1944
	Tày
	Nà Ho
	10/10
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	XII
	Xã Tân Tiến
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	2

	1
	Lý Thành Chung
	 
	1961
	 
	Tày
	Thôn 3
	12/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	x

	2
	Nguyễn Văn Thuất
	 
	1958
	 
	Kinh
	Thôn 6
	7/10
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	XIII
	Xã Chân Sơn
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Nguyễn Thế Long
	 
	1960
	 
	Tày
	Hoàng Sơn
	7/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	G
	Sơn Dương
	38
	34
	4
	 
	 
	 
	1
	2
	3
	5
	 
	4
	 
	1
	22
	11

	I
	Xã Lương Thiện
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Vương Văn Phong
	 
	1980
	 
	Nùng
	Đồng Quan
	9/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	II
	Xã Ninh Lai
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	 
	 
	1
	2

	1
	Mạc Văn Đạo
	 
	1966
	 
	Sán Dìu
	Tân Tiến
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	Thầy cúng
	 
	 
	 
	 

	2
	Đằng Văn Minh
	 
	1962
	 
	Sán Dìu
	Hoàng La II
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	Thầy cúng
	 
	 
	 
	 

	3
	Lục Văn Tư
	 
	1967
	 
	Sán Dìu
	Ninh Hòa 
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	4
	Ngô Quốc Vượng
	 
	1953
	 
	Sán Dìu
	Hoàng la I
	7/10
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	III
	Xã Tân Trào
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	1

	1
	Thạch Thị Thâm 
	 
	 
	1962
	Tày
	Cả 
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	2
	Triệu Tiến Minh 
	 
	1972
	 
	Dao
	Tiền Phong 
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	3
	Ma Anh Tuấn 
	 
	1951
	 
	Tày
	Tân Lập 
	10/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	4
	Vi Sơn Công 
	 
	1953
	 
	Tày
	Bòng 
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	IV
	Xã Đông Thọ
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Lương Thị Luyến
	 
	 
	1974
	Nùng
	Hà Sơn
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	V
	Xã Tân Thanh
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	1

	1
	Hoàng Văn Bằng
	 
	1959
	 
	Tày
	Lầm
	10/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	2
	Hoàng Văn Tâm
	 
	1984
	 
	Tày
	Tân Quang
	12/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Người SX
 giỏi
	 
	x

	3
	Dương Quốc Yên
	 
	1953
	 
	Sán Dìu
	Đồng Lạnh
	5/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	4
	Vi Văn Đông
	 
	1962
	 
	Tày
	Tân Thịnh
	7/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	VI
	Xã Đại Phú
	6
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	3
	 

	1
	La Văn Sáng
	 
	1972
	 
	 Sán Chay
	Đồng Chùa
	 
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trần Văn Chuyền
	 
	1963
	 
	 Sán Chay
	Đồng Sớm
	 
	 
	Trưởng họ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Nguyễn Văn Thắng
	 
	1964
	 
	 Sán Chay
	Dũng Vi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	4
	Trần Phúc Định
	 
	1944
	 
	 Sán Chay
	Đồng Đạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Thầy cúng
	 
	 
	 
	 

	5
	Dương Minh Phú
	 
	1949
	 
	 Sán Chay
	Hoa Lũng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	6
	Nông Văn Nhịt
	 
	1964
	 
	 Sán Chay
	Cầu Lội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	VII
	Xã Sơn Nam
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	1
	Lê Văn Tư
	 
	1956
	 
	Sán Dìu
	Làng Nàng
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	2
	Diệp Văn Lý
	 
	1971
	 
	Sán Dìu
	Ao Xanh
	9/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	VIII
	Xã Thiện Kế
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 

	1
	Đường Thượng Chính
	 
	1963
	 
	Sán Dìu
	Thai Bạ
	10/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	2
	Bàng Văn Vượng
	 
	1952
	 
	Sán Dìu
	Văn Sòng
	10/10
	 
	 
	 
	 
	 
	Thầy cúng
	 
	 
	 
	 

	IX
	Xã Đông Lợi
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	1
	Vương Văn Hồng
	 
	1969
	 
	 Sán Chay
	Cao Ngỗi
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	X
	Xã Hợp Hòa
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 

	1
	Hoàng Khắc Lợi
	 
	1953
	 
	Tày
	 Đồng Giang
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	2
	Lăng Quốc Khánh
	 
	1949
	 
	Hoa
	 Tân Trào
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	XI
	Xã Đồng Quý
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Tô Quang Đức
	 
	1936
	 
	 Sán Chay
	Đồng Cảy
	4/10
	Già làng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trần Xuân Mỹ
	 
	1957
	 
	 Sán Chay
	Xóm Nội
	12/12
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	XII
	Xã Trung Yên
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2

	1
	Ma Hùng Tâm
	 
	1952
	 
	Tày
	Hoàng Lâu
	4/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	2
	Triệu Văn Tài
	 
	1955
	 
	Dao
	Đồng Mà
	5/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	x

	3
	Ma Hùng Dung
	 
	1956
	 
	Tày
	Yên Thượng
	6/10
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	XIII
	Xã Hợp Thành
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Ma Thị Hải
	 
	 
	1951
	Tày
	Cây Mơ 
	10/10
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	2
	Ma Văn Bốn
	 
	1962
	 
	Tày
	Tứ Thông
	7/10
	 
	Trưởng họ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	XIV
	Xã Bình Yên
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Trần Văn Sỹ
	 
	1973
	 
	 Sán Chay
	Lập Binh
	12/12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	XV
	Xã Cấp Tiến
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1

	1
	Lâm Văn Phú
	 
	1969
	 
	 Sán Chay
	Thái Bình
	9/12
	 
	 
	Trưởng thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	x

	XVI
	Xã Kháng Nhật
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trần Văn Bền
	 
	1942
	 
	Kinh
	Bãi Cát
	7/10
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Bùi Thị Thức
	 
	 
	1955
	Kinh
	Lẹm
	7/10
	 
	 
	 
	CB hưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	H
	TP. Tuyên Quang
	6
	6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	1

	I
	Xã An Khang
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Nguyễn Văn Huyền
	 
	1949
	 
	Tày
	Thúy An
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	II
	Phường Đội Cấn
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Lương Văn Dừn
	 
	1945
	 
	 Sán Chay
	Thôn 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	III
	Phường An Tường
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Đàm Văn Quyền
	 
	1966
	 
	 Sán Chay
	Thôn 17
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	IV
	Xã Thái Long
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 

	1
	Lưu Văn Vui
	 
	1960
	 
	Tày
	Phú An
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	TP khác
	 

	V
	Xã Kim Phú
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	1

	1
	Tiêu Văn Sáng
	 
	1957
	 
	Sán Chay
	Thôn 12
	7/10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	 

	2
	Lâm Quang Sửu
	 
	1961
	 
	Sán Chay
	Thôn 18
	7/11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tp khác
	x


(báo cáo)
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